
ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ VĨNH THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  19  /NQ-UBBC Vĩnh Thủy, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Thủy khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031  

theo từng đơn vị bầu cử 

  

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ VĨNH THỦY 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 12/12/2025 của UBBC xã Vĩnh 

Thủy về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Báo cáo số 13/BC-MTTQ-BTT ngày 12/02/2026 về kết quả Hội 

nghị Hiệp thương lần thứ ba, để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu 

chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Phương 

án số 01-PA/ĐU ngày 12/2/2026 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thủy về nhân 

sự Đại biểu HĐND xã Vĩnh Thủy khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội (Thư ký Ủy ban bầu cử xã). 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Lập và công bố danh sách chính thức 32 người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Vĩnh Thủy khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu 

cử ở 04 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã để bầu 20 đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Vĩnh Thủy khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, các tổ chức 

phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và các ông, bà có tên trong danh 

sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Ban Thường vụ Đảng ủy; 

- Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; 

- Các cơ quan, đơn vị nơi có người ứng cử; 

- Trang thông tin điện tử xã (để đăng tin); 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã (để thông báo); 

- BTCB, Trưởng thôn, TBCTMT thôn; 

- Lưu: UBBC. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ VĨNH THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ VĨNH THỦY KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ 

(Kèm theo Nghị quyết số  19 /NQ-UBBC ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Thủy) 
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  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1                                   

1 Nguyễn Hồng Anh 06/5/1981 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Thủy Ba 

Đông, xã Vĩnh 

Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12     Sơ cấp   

Cán bộ phụ trách công tác Chữ 

Thập đỏ xã Vĩnh Thủy; Phó thư 
Chi bộ, Trưởng thôn Thủy Ba 

Đông; Giám đốc HTX SXKDDV 
và XDNN Thủy Ba Đông 

Thôn Thủy Ba 
Đông 

22/8/2002 x   

2 Nguyễn Quang Chiến 25/01/1977 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Thủy Ba 

Tây, Xã Vĩnh 

Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Luật, Đại 
học Kinh tế 

Cử nhân 
Trung 

cấp 
Tiếng 
Anh B 

UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch 
UBND xã 

UBND xã 
Vĩnh Thủy 

12/12/1996 x 

  

3 Lê Thanh Hải 04/10/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh 

Hoàng, tỉnh 
Quảng Trị 

Thôn 4, xã Bến 

Quan, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12  

Đại học sư 

phạm Toán -

Tin, Thạc sĩ 

Quản lý 
Giáo dục 

Thạc sĩ Cao cấp 
Tiếng 

Anh B2 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

xã Vĩnh Thủy 

Đảng ủy xã 

Vĩnh Thủy 
14/01/1997 x   

4 Cao Thị Huệ 25/4/1990 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

 Xã Vĩnh 

Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

Thôn Tân Thủy, 

xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

12/12 
Đại học Sư 
phạm Văn 

Cử nhân Sơ cấp 
Tiếng 
Anh B 

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 
thôn Tân Thủy 

Thôn Tân 
Thủy 

      

5 Trần Mạnh Khương 01/06/1986 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh 

Hoàng, tỉnh 
Quảng Trị 

Thôn Hữu Nghị, 

xã Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

12/12 
Đại học 
Quân sự 

Cử nhân Cao cấp   
Chỉ huy trưởng Ban Chi huy Quân 

sự xã Vĩnh Thủy 

Ban Chi huy 

Quân sự xã 
Vĩnh Thủy 

02/01/2007   

  

6 Lê Thị Thu Minh 02/12/1979 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Đức Xá, xã 

Vĩnh Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Hành chính 
Cử nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban 
Văn hóa - Xã hội HĐND xã 

Hội đồng nhân 

dân xã Vĩnh 
Thủy 

16/6/2000 x  

7 Nguyễn Thị Thúy Phượng 29/9/1995 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn 6, xã Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng 
Trị 

12/12 
Đại học Luật, 

Thạc sĩ Luật 
kinh tế  

Thạc sĩ 
Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Chuyên viên, Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

UBND xã 
Vĩnh Thủy 

25/11/2022   

  

8 Lê Thị Tuyết 20/9/1975 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Thủy Ba Tây, 

xã Vĩnh Thủy, tỉnh 

Quảng Trị 

12/12     Sơ cấp   

Bí thư Chi bộ Thủy Ba Tây, 

Trưởng ban Kiểm soát HTX 

SXKD DVNN Thủy Ba Tây 

Thôn Thủy Ba 
Tây 

25/8/1997 x   
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  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2                                   

1 Nguyễn Văn Cảnh 02/06/1979 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Gia Lâm, 

xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Luật 
Cử nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Chuyên viên Ban xây dựng Đảng, 
Đảng ủy xã Vĩnh Thủy 

Đảng ủy xã 
Vĩnh Thủy 

25/07/2006   

  

2 Nguyễn Thị Thu Hà 17/6/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Khu phố 1, 
Phường Nam 

Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Kinh tế 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng 

Anh C 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

xã Vĩnh Thủy 

Đảng ủy xã 

Vĩnh Thủy 
03/02/2006 x   

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/02/1997 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Duy Viên, 

xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

12/12 

Đại học 

Công tác xã 

hội 

Cử nhân Sơ cấp 
Tiếng 

Anh B1 
Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Vĩnh Thủy 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vĩnh Thủy 

30/08/2024   

  

4 Lương Ngọc Ninh 25/03/1979 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Cửa Tùng, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Hoà Phú, 

xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

12/12 

Đại học Sư 

nhạc Âm 

nhạc, Thạc 

sĩ Quản lý 
văn hóa  

Thạc sĩ Cao cấp 
Tiếng 
Anh B 

UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thủy 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vĩnh Thủy 

29/05/2009     

5 Nguyễn Văn Phong 20/10/1976 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường Mỹ 

Thượng, 
Thành phố 

Huế 

Thôn Đặng Xá, 

xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Luật  
Cử nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Cán bộ Tham mưu giúp việc Văn 

phòng Đảng ủy xã; Bí thư Chi bộ 

Đặng Xá 

Thôn Đặng Xá 25/6/2002 x   

6 Lê Văn Quốc 06/6/1990 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Đức Xá, xã 

Vĩnh Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 

Đại học sư 

phạm Mỹ 
thuật 

Cử nhân Sơ cấp 
Tiếng 

Anh B 
Bí thư Chi bộ Đức Xá Thôn Đức Xá 25/9/2017   

  

7 Võ Thị Thu 27/7/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Quảng Xá, 

xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

12/12 

Cử nhân 

Lịch sử, 

Thạc sỹ 

Triết học  

Thạc sĩ Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 

UV BTV Đảng ủy xã, Trưởng Ban 

xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã 

Vĩnh Thủy 
13/11/2009 x 

  

8 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/02/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Hòa Phú, 
xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

12/12 
Đại học Kế 

toán  
Cử nhân 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Chuyên viên, Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

UBND xã 

Vĩnh Thủy 
25/01/2015     

  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3                                   

1 Trần Văn Chức 26/3/1969 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Nam Sơn, 
xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

10/12         
Chủ tịch Công ty Cổ phân Bê tông 

Trường Sơn QT 

Công ty Cổ 
phân Bê tông 

Trường Sơn QT 

  x 

  

2 Nguyễn Thị Diên 09/01/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Tiên Mỹ 1, 

xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Luật  
Cử nhân 

Trung 

cấp 
  

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 

xã Vĩnh Thủy; Phó bí thư Chi bộ, 
Trưởng thôn Tiên  Mỹ 1 

Thôn Tiên Mỹ 1 03/02/2005 x   

3 Nguyễn Thị Thúy Hoài 16/06/1992 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Đặng Xá, 

xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

12/12 

Đại học 

Công tác xã 
hội 

Cử nhân Sơ cấp 
Tiếng 

Anh B 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã Vĩnh Thủy 

UBND xã 

Vĩnh Thủy 
29/06/2016     

4 Nguyễn Thị Liên 13/10/1974 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Lê Xá, xã 

Vĩnh Thủy, tỉnh 

Quảng Trị 

12/12 

Đại học Sư 

phạmTiểu 

học  

Cử nhân 
Trung 

cấp 
Tiếng 

Anh B1 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Vĩnh Lâm 

Trường Tiểu 
học Vĩnh Lâm 

15/01/2001     

5 Thái Nam Sơn 11/11/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh 

Hoàng,  tỉnh 
Quảng Trị 

Thôn Nam 
Cường, xã Vĩnh 

Hoàng,  tỉnh 

Quảng Trị 

12/12 

Đại học Kinh 

tế, Đại học 

Luật, Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh  

Thạc sĩ Cao cấp 
Tiếng 

Anh C 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã Vĩnh Thủy 

UBND xã 

Vĩnh Thủy 
29/10/2005     

6 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/5/1990 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Phường Quảng 

Trị, tỉnh 

Quảng Trị 

Thôn Tiên Mỹ 2, 

xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

12/12 

Cao đẳng 

Quản trị 

Khách sạn 

nhà hàng 

  
Trung 

cấp 
  

Phó Trưởng thôn, Bí thư Chi đoàn  
Tiên Mỹ 2  

Thôn Tiên Mỹ 2 25/11/2021   
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7 Nguyễn Đức Trí 15/3/1980 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh 

Hoàng, tỉnh 
Quảng Trị 

Thôn 5, xã Vĩnh 

Linh, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Luật  
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng 
Anh B 

UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch 
HĐND xã Vĩnh Thủy 

Hội đồng nhân 

dân xã Vĩnh 
Thủy 

05/9/2007 x   

8 Lê Thành Trung 09/6/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Đức Xá, xã 

Vĩnh Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 

Đại học 

Luật, Đại 
học Kinh tế  

Cử nhân 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Chuyên viên, Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

UBND xã 

Vĩnh Thủy 
25/6/2012 x   

  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4                                   

1 Phạm Hữu Châu 15/08/1965 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Tiên An, 

xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

10/10 
Sơ cấp Quản 
lý Nhà nước 

  
Trung 

cấp 
  

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Kiểm 
soát HTX Tiên An 

Thôn Tiên An 11/12/1987 x   

2 Trần Trung Cường 02/10/1988 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh 

Thượng, xã Vĩnh 

Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12         
Giám đốc Công ty TNHH TMDV 

Cường Minh Đạt 

Công ty 

TNHH TMDV 

Cường Minh 
Đạt 

      

3 Trần Văn Dụng 18/02/1985 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, 

xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

12/12 

Đại học 

Công nghệ 
Môi trường 

Kỹ sư Sơ cấp 
Tiếng 
anh C 

Phó Bí thư Chi bộ Phan Hiền; Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc 
Hợp tác xã Phan Hiền 

Hợp tác xã 
Phan Hiền 

18/4/2018  x   

4 Nguyễn Phú Hữu 30/01/1974 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hòa Tiến, 

Thành phố Đà 
Nẵng 

Thôn Đơn Duệ, 

xã Vĩnh Hoàng, 
tỉnh Quảng Trị 

12/12 

Đại học 

Kinh tế, 

Thạc sĩ 
Quản lý 
Kinh tế 

Thạc sĩ Cao cấp 
Tiếng 
Anh C 

UV BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm 
UBKT Đảng ủy 

Đảng ủy xã 
Vĩnh Thủy 

25/8/1997 x   

5 Hồ Trung Kiên 25/10/1981 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Cửa Tùng, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn 3, xã Vĩnh 

Linh, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

CSND, điều 
tra hình sự  

Cử nhân  Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 
UV BTV Đảng ủy, Trưởng Công 

an xã Vĩnh Thủy 
Công an xã 
Vĩnh Thủy 

25/10/2004   

  

6 Dương Ngọc Lan 28/9/1981 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh 

Hoàng, tỉnh 
Quảng Trị 

Thôn Thủy Ba 

Tây, Xã Vĩnh 

Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Luật 
Cử nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên UBKT Đảng ủy 
Đảng ủy xã 
Vĩnh Thủy 

26/3/2010     

7 Trần Nam Trung 10/9/1983 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh 

Thượng, xã Vĩnh 

Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Quân sự cơ sở 
Cử nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBMT TQVN xã, Chủ tịch Hội 
nông dân Việt Nam xã Vĩnh Thủy 

UBMT TQVN 
xã Vĩnh Thủy 

17/12/2006 x   

8 Trần Thị Vân 08/4/1980 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh Thủy, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh Xá 

Hạ, xã Vĩnh 

Thủy, tỉnh 
Quảng Trị 

12/12 
Đại học 

Luật  
Cử nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban 
Kinh tế-Ngân sách, HĐND xã  

Hội đồng nhân 

dân xã Vĩnh 
Thủy 

19/5/2013 x   

 


